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[bookmark: _Hlk180444696]I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta?
   A. yêu đời hơn .						B. sống có ích.
   C. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.	D. tự tin trong công việc.
Câu 2. Đâu là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
	 A. Sạt lở đất sau cơn mưa lớn kéo dài.
	[bookmark: _Hlk180444467] B. Mưa phùn.

	 C. Nắng 36 độ
	 D. Gió mùa.


Câu 3. Như thế nào là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
   A. Là những tình huống nguy hiểm xuất hiện bất ngờ do các hiện tượng tự nhiên gây ra, làm tổn hại đến tính mạng, tải sản của con người và xã hội.
   B. Là tham gia giao thông.
   C. Là những hoạt động thể dục, thể thao.
   D. Là những hoạt động vui chơi ngoài trời.
Câu 4. Đối lập với tiết kiệm là ?
	 A. Cẩu thả, hời hợt.
	 B. Trung thực, thẳng thắn.

	 C. Xa hoa, lãng phí.
	 D. Cần cù, chăm chỉ.


[bookmark: _Hlk117524709]Câu 5. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
	 A. Uống nước nhớ nguồn.
	 B. Học, học nữa, học mãi.

	 C. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
	 D. Tích tiểu thành đại.


Câu 6. Theo em, nguy hiểm từ thiên nhiên gây nên những hậu quả gì đối với con người và xã hội?
   A. Tổn hại về sức khỏe, tinh thần, có thể gây chết người.
   B. Tổn hại về sức khỏe của cộng đồng.
   C. Thiệt hại về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình.
   D. Lây lan dịch bệnh đối với con người.
Câu 7. Một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên thường gặp là gì?
   A. Bão, sấm sét, lũ lụt.
   B. Học buổi sáng, buổi chiều đến trường tập văn nghệ cùng các bạn.
   C. Đi học từ nhà đến trường, không la cà, tụ tập dọc đường.
   D. Đi đến nhà bạn học nhóm.
Câu 8. Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
   A. suy nghĩ, tình cảm.				B. lời ăn, tiếng nói.
   C. tiền bạc, danh dự, nhân phẩm.		D. của cải vật chất, thời gian, sức lực.
Câu 9. Số điện thoại khi có sự việc nguy hiểm cần trình báo khẩn cấp đến công an?
	 A. 112
	 B. 114
	 C. 111
	 D. 113



Câu 10. Khi đi đường gặp mưa giông chúng ta cần tránh ở đâu để được an toàn?
   A. Vào nhà hoặc trú dưới mái hiên chắc chắn của nhà.	 B. Trú dưới lùm cây bên mé sông.
   C. Trú dưới cột điện cao thế.				 	D. Trú dưới gốc cây cao.



Câu 11. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
   A. Tiết kiệm tiền để mua sách.			 B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
   C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.		 D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.
Câu 12. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
   	A. Buổi sáng đi học còn buổi chiều thì ở nhà xem phim.	
B. Bảo quản đồ dùng học tập cẩn thận.
C. Tắt thiết bị điện khi không cần thiết.			
D. Sử dụng hợp lí nước sạch, tiền bạc.
Câu 13. Hiện tượng nào dưới đây gây nguy hiểm cho con người?
	 A. Nắng.
	 B. Gió.
	 C. Lốc xoáy.
	 D. Sao băng.


Câu 14. Hành vi của ai dưới đây biểu hiện của tiết kiệm?
   A. Anh M chi tiêu vô tổ chức không có kế hoạch.      
   B. Q lên kế hoạch học tập không khoa học.
   C. Chị N sử dụng nguồn nước sạch lãng phí.	    
   D. Chị T lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.
Câu 15. Chọn ra biện pháp ứng phó hợp lý với tình huống nguy hiểm khi có bão xảy ra?
   A. Yêu cầu người dân tự tìm chỗ để trú ẩn.
   B. Theo dõi đường đi của cơn bão, xây dựng phương án chống bão, di dời dân cư đến nơi an toàn.
   C. Di chuyển dân đến vùng có nguy cơ sạt lở sau mưa lớn.
   D. Yêu cầu tất cả người dân tập trung trú ẩn ở một khu.
Câu 16. Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào ?
	 A. Nhân phẩm.
	 B. Sức khỏe.
	 C. Lời nói.
	 D. Danh dự.


2 . Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Đọc tình huống sau: “Trên đường đi học về, Lan bị một người lạ mặt chặn đường và đòi tiền. Người này có vẻ ngoài hung dữ và đe dọa sẽ đánh Lan nếu em không đưa tiền. Lan rất sợ hãi nhưng nhớ lời thầy cô dặn, em đã cố gắng giữ bình tĩnh, nói với người đó rằng em không mang tiền và tìm cách chạy vào một cửa hàng gần đó để kêu cứu. Người lạ mặt thấy vậy liền bỏ đi.”
Theo em, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai về tình huống trên:
a) Lan đã xử lý tình huống một cách bình tĩnh. 
b) Lan đã xử lý tình huống một cách khôn ngoan. 
c) Việc Lan chạy vào cửa hàng kêu cứu là một hành động không đúng đắn. 
d) Lan nên tự mình đối đầu với người lạ mặt để chứng tỏ sự dũng cảm. 
III. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Thế nào là tiết kiệm? Tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Nêu một số biểu hiện của tiết kiệm.
Câu 2.(2 điểm) 
Một nhóm bạn đang chơi ở đầu xóm thì có cơn mưa đá xuất hiện. Do chưa bao giờ được nhìn thấy các viên đá trong suốt rơi xuống mặt đất, các bạn đều thích thú reo hò và thi nhau đội mũ, chạy ra khỏi chỗ trú mưa để tìm nhặt đá. Vì mải đùa nghịch nên các bạn không để ý trời mưa mỗi lúc một to hơn, kèm theo tiếng sấm sét đang rất gần.
a. Nguy hiểm nào có thể xảy đến với các bạn trong tình huống trên?
b. Khi có hiện tượng mưa đá kèm với sấm sét, các bạn học sinh cần phải làm gì?
_Chúc các em làm bài tốt!_
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